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Ghi chú: Thông tin trong mẫu này có thể được thu thập thông qua giao tiếp qua email, DocuSign, Microsoft Forms, hoặc bất kỳ phương pháp thu thập khảo sát nào khác. HUD có thể tùy chỉnh mẫu này để đặt các câu hỏi chi tiết bằng cách chọn các khu vực khác nhau của mẫu này có liên quan đến lĩnh vực chương trình của họ. Những câu hỏi này cũng có thể được nhúng vào danh sách kiểm tra hiện có.

MẪU THU THẬP DỮ LIỆU CHUYỂN NHÀ KHẨN CẤP VAWA 
([CHÈN VĂN PHÒNG HUD CÓ LIÊN QUAN])

THÔNG TIN CƠ BẢN: 
Vui lòng cung cấp thông tin cho người liên hệ (POC) khi hoàn thành mẫu này.
Tên:
Email:

LOẠI NHÀ CUNG CẤP NHÀ Ở: (Chọn tất cả những điều áp dụng.)
(Tùy thuộc vào chương trình được chọn, các câu hỏi cụ thể của chương trình sẽ được điều chỉnh để phù hợp với câu trả lời.)	
a. Cơ Quan Nhà Ở Công Cộng 
1. Chương Trình Nhà Ở Công Cộng
2. Chương Trình Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở (HCV) (Bao gồm Phiếu dựa trên dự án (PBV))
3. Chương Trình Phục Hồi Vừa Phải
b. Chủ Sở Hữu hoặc Người Quản Lý Căn Hộ Chung Cư
c. Người Nhận Sự Liên Tục của Việc Chăm Sóc (CoC)
d. Người Nhận Khoản Tài Trợ Giải Pháp Khẩn Cấp (ESG)
e. Người Nhận Hỗ Trợ Ổn Định Nhà Ở Nông Thôn
f. Người Nhận Khoản Tài Trợ HOPWA
g. TRANG CHỦ Khu Vực Tham Gia/Quỹ Tín Thác Nhà Ở Được Tài Trợ
THÔNG TIN CƠ BẢN – Cơ Quan Nhà Ở Công Cộng (PHA)
Tên PHA:
Mã PHA:
THÔNG TIN CƠ BẢN – Nhà Ở Nhiều Hộ Gia Đình (MFH)
Thông tin liên quan đến việc thu thập Dữ Liệu Chuyển Nhượng Khẩn Cấp Sẽ Được Chủ Sở Hữu/Người Quản Lý cung cấp thông qua mẫu HUD-52670 như một phần trong chứng từ hàng tháng của họ.

THÔNG TIN CƠ BẢN – Sự liên tục của việc chăm sóc (CoC)
Số và Tên CoC:
Tên (các) Người Nhận/Người Nhận Phụ:
THÔNG TIN CƠ BẢN – Khoản Tài Trợ Giải Pháp Khẩn Cấp (ESG)
Người Nhận Khoản Tài Trợ ESG:
Tên (các) Người Nhận Phụ:
THÔNG TIN CƠ BẢN – Chương Trình Hỗ Trợ Ổn Định Nhà Ở Nông Thôn
Người nhận:
Tên (các) Người Nhận Phụ:
THÔNG TIN CƠ BẢN – Cơ Hội Nhà Ở cho Người Mắc Bệnh AIDS (HOPWA)
Người được tài trợ:
(Các) Nhà Tài Trợ Dự Án:
THÔNG TIN CƠ BẢN – Chương Trình Đối Tác Đầu Tư HOME (HOME)/Quỹ Ủy Thác Nhà Ở (HTF)
Khu Vực Pháp Lý Tham Gia HOME:
Người Nhận Khoản Tài Trợ HTF:
Mục I: KẾ HOẠCH CHUYỂN NHÀ KHẨN CẤP VAWA

1. Nếu quý vị công khai Kế Hoạch Chuyển Nhà Khẩn Cấp VAWA của mình trên internet, vui lòng cung cấp URL/địa chỉ internet tại đây: ___________________________________________________________________________

2. Nếu bạn không công khai Kế Hoạch Chuyển Nhà Khẩn Cấp VAWA của mình trên internet, vui lòng gửi một bản sao Kế Hoạch Chuyển Nhà Khẩn Cấp VAWA hiện tại của quý vị khi quý vị gửi báo cáo này cho HUD. 

3. Nếu quý vị không công khai Kế Hoạch Chuyển Nhà Khẩn Cấp VAWA của mình, vui lòng nêu lý do tại sao không thể công khai kế hoạch này. 

___________________________________________________________________________
Trong các phần bên dưới, vui lòng cung cấp dữ liệu về chuyển nhượng khẩn cấp theo VAWA. Vui lòng xem phần Định nghĩa bên dưới để biết định nghĩa của các thuật ngữ in đậm và in nghiêng.
Mục II: TỔNG SỐ YÊU CẦU CHUYỂN NHÀ KHẨN CẤP VAWA
4. Tổng Số Yêu Cầu Chuyển Khẩn Cấp VAWA
a. Tổng số yêu cầu chuyển khẩn cấp VAWA được nhận trong kỳ báo cáo [HÀNG NĂM HOẶC HÀNG THÁNG] hiện tại là [CHÈN THỜI GIAN BÁO CÁO] là bao nhiêu? _______ 
b. Có bao nhiêu yêu cầu đang chờ xem xét và đang chờ sắp xếp từ [NĂM HOẶC THÁNG] trước đó?_______
c. Cộng 4a và 4b lại với nhau để có được TỔNG SỐ yêu cầu chuyển khẩn cấp VAWA trong kỳ báo cáo là [CHÈN THỜI GIAN BÁO CÁO]. Tổng số là bao nhiêu? ______
Mục III: CÁC YÊU CẦU CHUYỂN KHẨN CẤP VAWA KHÔNG HOÀN THÀNH VÀ BỊ TỪ CHỐI
Đối với các câu hỏi bên dưới, hãy báo cáo về tình trạng của tổng số yêu cầu chuyển khẩn cấp VAWA từ kỳ báo cáo trong Câu hỏi 4c.

5. Yêu Cầu Chuyển Nhượng Khẩn Cấp VAWA Không Đầy Đủ
a. Có bao nhiêu yêu cầu chuyển nhượng khẩn cấp VAWA trong giai đoạn báo cáo (từ 4c) không đầy đủ?______
b. Xác định lý do tại sao các yêu cầu chuyển nhượng khẩn cấp VAWA không đầy đủ và liệt kê tổng số yêu cầu cho mỗi kết quả:
i. Nhà cung cấp nhà ở không thể liên lạc với người thuê nhà để theo dõi. _____
ii. Kế Hoạch Chuyển Nhượng Khẩn Cấp VAWA của nhà cung cấp nhà ở yêu cầu các yêu cầu chuyển nhượng khẩn cấp phải được lập thành văn bản và người thuê nhà không cung cấp yêu cầu bằng văn bản. _____
iii. Người thuê nhà không hoàn thành và nộp Mẫu Tự Chứng Nhận VAWA hoặc cung cấp tài liệu khác về tình trạng nạn nhân VAWA sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản từ nhà cung cấp nhà ở. _____
iv. Khác ______
v. Nếu là “khác”, vui lòng cung cấp lý do(các lý do) khiến các yêu cầu chuyển nhượng khẩn cấp VAWA không đầy đủ:
_________________________________________________________________

6. Có bao nhiêu yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp VAWA trong giai đoạn báo cáo (từ 4c) đã bị từ chối? _______

 Mục IV:  YÊU CẦU CHUYỂN NHƯỢNG KHẨN CẤP VAWA ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN

7. Số Lượng Yêu Cầu Chuyển Nhượng Khẩn Cấp VAWA Đã Được Phê Duyệt
a. Có bao nhiêu yêu cầu chuyển nhượng khẩn cấp VAWA (từ 4c) đã được chấp thuận và đã được tiếp nhận trong khoảng thời gian báo cáo [HÀNG NĂM HOẶC HÀNG THÁNG] hiện tại là [CHÈN THỜI GIAN BÁO CÁO]? _______
b. Có bao nhiêu yêu cầu chuyển nhượng khẩn cấp VAWA (từ 4c) đã được chấp thuận và đang chờ xem xét từ các khoảng thời gian báo cáo trước đó? ______ 
c. Có bao nhiêu yêu cầu chuyển nhượng khẩn cấp VAWA (từ 4c) đã được chấp thuận và đang chờ sắp xếp từ các khoảng thời gian báo cáo trước đó? ______ 
d. Cộng 7a và 7b và 7c lại với nhau để có được TỔNG SỐ lượng yêu cầu chuyển nhượng khẩn cấp VAWA đã được chấp thuận cho khoảng thời gian báo cáo là [CHÈN THỜI GIAN BÁO CÁO]. Tổng số là bao nhiêu? _____
8. Đối với các câu hỏi bên dưới, hãy báo cáo về tình trạng của tổng số yêu cầu chuyển nhượng khẩn cấp VAWA đã được chấp thuận trong giai đoạn báo cáo (từ 7d).
a. Có bao nhiêu yêu cầu chuyển nhượng khẩn cấp VAWA được chấp thuận dẫn đến việc chuyển nhượng nội bộ đến một đơn vị nhà ở an toàn? ______
b. Có bao nhiêu yêu cầu chuyển nhượng khẩn cấp VAWA đã được chấp thuận dẫn đến việc chuyển nhượng bên ngoài đến một đơn vị nhà ở an toàn? _____
c. Có bao nhiêu yêu cầu chuyển nhượng khẩn cấp VAWA đã được chấp thuận đang chờ sắp xếp?_______
9. Đối với các yêu cầu chuyển nhượng khẩn cấp VAWA đã được chấp thuận (7d) đang chờ sắp xếp, vui lòng xác định lý do các yêu cầu đang chờ sắp xếp và liệt kê tổng số yêu cầu cho từng lý do:
a. Đang chờ sắp xếp đến một đơn vị nhà ở an toàn ______ 
(Điều này bao gồm các tình huống khi nạn nhân có Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở hoặc hỗ trợ dựa trên người thuê nhà khác và đang tìm kiếm một đơn vị nhà ở an toàn.)
b. Đang chờ sắp xếp đến một đơn vị nhà ở đáp ứng các tiêu chuẩn về mức độ cư trú_____
c. Đang chờ sắp xếp đến một đơn vị nhà ở mà nạn nhân/hộ gia đình đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện của chương trình đối với _________
d. Đang chờ một đơn vị nhà ở đáp ứng các nhu cầu về khả năng tiếp cận của hộ gia đình _____
e. Đang chờ cấp Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở _____
f. Khác _________

10. Có bao nhiêu yêu cầu chuyển nhà khẩn cấp VAWA đã được chấp thuận (từ 7d) không dẫn đến việc hoàn thành các yêu cầu chuyển nhà khẩn cấp VAWA và nạn nhân không còn yêu cầu chuyển nhà khẩn cấp nữa?  _______   

11. Đối với các yêu cầu chuyển nhà khẩn cấp VAWA đã được chấp thuận nhưng không dẫn đến việc hoàn thành các yêu cầu chuyển nhà khẩn cấp VAWA và nạn nhân không còn yêu cầu chuyển nhà nữa (từ 10), vui lòng cung cấp tổng số yêu cầu không chuyển được vì lý do đó:
a. Không tìm thấy đơn vị nhà ở an toàn _____
b. Không tìm thấy đơn vị nhà ở khả dụng _____
c. Không tìm thấy đơn vị nhà ở đáp ứng các tiêu chuẩn về người ở _____
d. Không tìm thấy đơn vị nhà ở đáp ứng các nhu cầu về khả năng tiếp cận của hộ gia đình _____
e. Hội đủ điều kiện tham gia chương trình của nạn nhân/hộ gia đình  _____
f. Không có sự theo dõi từ nạn nhân/hộ gia đình ______
g. Nạn nhân đã rời khỏi đơn vị nhà ở ______
h. Nạn nhân đã rút lại yêu cầu chuyển nhà khẩn cấp và quyết định ở lại đơn vị nhà ở hiện tại ______
i. Khác ______
            Nếu là “khác”, vui lòng mô tả lý do không chuyển được:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________	

Mục V:  KHUNG THỜI GIAN YÊU CẦU CHUYỂN NHÀ KHẨN CẤP VAWA 

12. Mấtbao lâu để cho VAWA yêu cầu chuyển trường hợp khẩn cấp vậy để được chấp thuận, bị từ chối hoặc được xác định là không đầy đủ sau khi chúng được nhận (thí dụ là thời gian giữa thời điểm yêu cầu được đưa ra rõ ràng cho đến khi nhà cung cấp nhà ở hoàn tất việc xem xét và (1) chấp thuận yêu cầu, (2) từ chốiyêu cầu, hoặc (3) xác định rằng yêu cầu không đầy đủ)?  Liệt kê số lượng yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp VAWA cho từng khung thời gian bên dưới. 

a. 0-7 ngày theo lịch ________
b. 8-14 ngày theo lịch_______
c. 15-30 ngày theo lịch ______
d. 31-90 ngày theo lịch ______
e. 91-120 ngày theo lịch __________
f. Hơn 120 ngày theo lịch______

13. Mấtbao lâu để cho VAWA yêu cầu chuyển trường hợp khẩn cấp được hoàn thành sau khi chúng được chấp thuận (thí dụ là thời gian giữa khi một yêu cầu được chấp thuận cho đến khi người thuê nhà chuyển đếnmột đơn vị nhà ở an toàn)? Liệt kê số lượng yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp VAWA cho từng khung thời gian bên dưới.

a. 0-7 ngày theo lịch ______
b. 8-14 ngày theo lịch_______
c. 15-30 ngày theo lịch ______
d. 31-90 ngày theo lịch ______
e. 91-120 ngày theo lịch ________
f. Hơn 120 ngày theo lịch _______

14. TÔNG SỐ thời gian để hoàn thành các yêu cầu chuyển nhà khẩn cấp của VAWA sau khi nhận được là bao lâu (thí dụ là thời gian giữa lúc yêu cầu được gửi rõ ràng tới nhà cung cấp nhà ở cho đến khi người thuê nhà chuyển đến một đơn vị nhà ở an toàn)? Vui lòng cung cấp số lượng yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp VAWA cho từng khung thời gian bên dưới. 

a. 0-7 ngày theo lịch ______
b. 8-14 ngày theo lịch_______
c. 15-30 ngày theo lịch ______
d. 31-90 ngày theo lịch ______
e. [bookmark: _Hlk156912144]91-120 ngày theo lịch ________
f. Hơn 120 ngày theo lịch _______
Mục VI: 
15. Vui lòng đánh dấu vào từng mục bên dưới áp dụng cho quý vị hoặc được cung cấp theo Kế Hoạch Chuyển Nhà Khẩn Cấp VAWA của quý vị:
[ ] Chúng tôi hợp tác hoặc phối hợp với các cơ quan nhà ở công cộng, Continuums of Care, chủ sở hữu/người quản lý, tập đoàn, hoặc các nhà cung cấp khác nhằm mục đích cung cấp nhà ở và dịch vụ cho nạn nhân.
[ ] Chúng tôi cung cấp nhà ở tạm thời cho các nạn nhân VAWA đang chờ chuyển nhà khẩn cấp.
[ ] Chúng tôi cung cấp danh sách chờ ưu tiên cho các nạn nhân bạo lực gia đình, tấn công tình dục, bạo lực khi hẹn hò, và bị rình rập.
[ ] Chúng tôi có một điều phối viên dịch vụ VAWA hoặc một người hoạt động như một điều phối viên dịch vụ VAWA.

[ ] Chúng tôi tiến hành các hoạt động tiếp cận với các tổ chức hỗ trợ hoặc cung cấp nguồn lực cho các nạn nhân VAWA. 
CHUYỂN NHÀ KHẨN CẤP VAWA – CÁC CÂU HỎI PHỤ:

16. PHA có Chương Trình Phiếu Ổn Định (SV)
a. Có bao nhiêu SV đã được sử dụng để phản hồi yêu cầu chuyển nhà khẩn cấp VAWA? _____
b. Có bao nhiêu SV trong số đó dẫn đến yêu cầu chuyển nhà khẩn cấp VAWA đã hoàn thành? _____

Định nghĩa
Chấp thuận: Yêu cầu chuyển nhượng khẩn cấp sẽ được chấp thuận nếu nhà cung cấp nhà ở đã hoàn tất việc xem xét yêu cầu chuyển nhượng khẩn cấp và xác định rằng người thuê nhà hội đủ điều kiện để chuyển nhượng khẩn cấp theo VAWA. 
Hoàn thành: Yêu cầu chuyển khẩn cấp được hoàn thành khi nạn nhân đã được chuyển thành công đến một đơn vị nhà ở an toàn.
Từ chối: Yêu cầu chuyển khẩn cấp bị từ chối nếu nhà cung cấp nhà ở đã hoàn tất việc xem xét yêu cầu chuyển và xác định rằng người thuê nhà không đủ điều kiện để yêu cầu chuyển khẩn cấp theo VAWA (thí dụ là sự cố hoặc yêu cầu không được bảo vệ theo VAWA).
Chuyển Nhượng Bên Ngoài: Chuyển nhượng bên ngoài là việc di dời khẩn cấp người thuê nhà đến một đơn vị nhà ở khác nơi người thuê nhà sẽ được phân loại là người nộp đơn mới; nghĩa là, người thuê nhà phải trải qua quy trình nộp đơn để được cư trú tại đơn vị nhà ở mới.
Không đầy đủ: Yêu cầu chuyển nhượng khẩn cấp được coi là không đầy đủ nếu nhà cung cấp nhà ở không thể hoàn thành việc xem xét yêu cầu chuyển vì người thuê nhà không nộp các tài liệu cần thiết hoặc không theo dõi để nhà cung cấp nhà ở có thể xem xét.
Chuyển Nhượng Bên Ngoài: Chuyển nhượng bên ngoài là việc di dời khẩn cấp một người thuê nhà đến một đơn vị nhà ở khác nơi người thuê nhà sẽ không được phân loại là người nộp đơn mới; nghĩa là, người thuê nhà có thể cư trú tại đơn vị nhà ở mới mà không cần phải trải qua quy trình nộp đơn.  
Đang Chờ Săp Xếp: Yêu cầu chuyển nhà khẩn cấp đang chờ sắp xếp nếu nhà cung cấp nhà ở đã chấp thuận yêu cầu chuyển nhà khẩn cấp và nạn nhân đang chờ sắp xếp cố định vào một đơn vị nhà ở an toàn. Điều này bao gồm các trường hợp nạn nhân có Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở hoặc hỗ trợ dựa trên người thuê nhà khác và đang tìm kiếm một đơn vị nhà ở an toàn.
Đang Chờ Xem Xét: Yêu cầu chuyển nhà khẩn cấp đang chờ xem xét khi yêu cầu đã được đưa ra rõ ràng và nhà cung cấp nhà ở đang xem xét yêu cầu để xác định xem người thuê nhà có hội đủ điều kiện để yêu cầu chuyển nhà khẩn cấp theo VAWA hay không. 
Đã Nhận: Yêu cầu chuyển nhà khẩn cấp đã nhận khi yêu cầu được đưa ra rõ ràng lần đầu tiên cho nhà cung cấp nhà ở để xem xét. Điều này bao gồm cả trường hợp yêu cầu được đưa ra bằng lời nói, ngay cả khi Kế Hoạch Chuyển Nhà Khẩn Cấp theo VAWA của nhà cung cấp nhà ở yêu cầu phải đưa ra yêu cầu bằng văn bản. 
Đơn Vị Nhà Ở An Toàn: Một đơn vị nhà ở an toàn là đơn vị nhà ở mà nạn nhân tin là an toàn.
Gánh Nặng Báo Cáo Công Khai cho việc thu thập thông tin này ước tính trung bình từ 30 phút đến 60 phút cho mỗi phản hồi. Điều này bao gồm thời gian thu thập, xem xét, và báo cáo. Các ý kiến ​​liên quan đến tính chính xác của ước tính gánh nặng này và bất kỳ đề xuất nào để giảm gánh nặng này có thể được gửi đến (Reports Management Officer) Viên Chức Quản Lý Báo Cáo, QDAM, (Department of Housing and Urban Development) Bộ Nhà Ở và Phát Triển Đô Thị, 451 7th Street, SW, Washington, DC 20410. Cơ quan Liên bang không được thu thập thông tin này và bạn không bắt buộc phải điền vào biểu mẫu này, trừ khi biểu mẫu hiển thị số kiểm soát hợp lệ hiện tại của Văn Phòng Quản Lý và Ngân Sách. 
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